
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 

tham quan học tập ngoại khóa năm học 2022 – 2023  

- Thời gian: Ngày 25/02/2023. 

- Địa điểm: Công viên phần mềm Quang Trung 

XE 1 

STT LỚP HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH 

1 6A1 Giản Phước An Nam 

2 6A1 Trương Tấn An Nam 

3 6A1 Hoàng Phương Anh Nữ 

4 6A1 Đỗ Nguyễn Quốc Anh Nam 

5 6A1 Phạm Ngọc Tâm Anh  Nữ 

6 6A1 Bùi Quốc Bảo Nam 

7 6A1 Làu Thiên Bảo Nam 

8 6A1 Đặng Trần Minh Châu Nữ 

9 6A1 Giản Khánh Chi Nữ 

10 6A1 Nguyễn Ngọc Trường Duy Nam 

11 6A1 Nguyễn Hoàng Hải Nam 

12 6A1 Lê Bảo Hân Nữ 

13 6A1 Trương Ngọc Gia Hân Nữ 

14 6A1 Vũ Ngọc Nguyên Hân Nữ 

15 6A1 Nguyễn Minh Khang Nam 

16 6A1 Nguyễn Phúc Khang Nam 

17 6A1 Huỳnh Lê Minh khánh Nữ 

18 6A1 Đặng Thanh Lâm Nam 

19 6A1 Lưu Thành Luân Nam 

20 6A1 Trần Triệu Minh Nữ 

21 6A1 Mai Trần Giáng My Nữ 

22 6A1 Nguyễn Ngọc Tường Nghi Nữ 

23 6A1 Phạm Nguyên Bảo Ngọc Nữ 

24 6A1 Phạm Ngô Kim Nguyên  Nữ 

25 6A1 Huỳnh Nguyễn Phúc Nguyên Nam 

26 6A1 Đoàn Lâm Thúy Nhi Nữ 

27 6A1 Nguyễn Gia Phúc Nam 

28 6A1 Nguyễn Bảo Sơn Nam 

29 6A1 Phạm Phúc Bảo Trâm Nữ 

30 6A1 Trần Anh Vy Nữ 

31 6A1 Nguyễn Bá Minh Đăng Nam 

32 6A1 Đỗ Gia Hân Nữ 

33 6A1 Tăng Quốc Minh  Nam 

34 6A1 Đặng Hoàng Mai Phương Nữ 

35 6A1 Đặng Khắc Tri Nam 

36 6A9 Trần Cẩm Hà Nữ 

37 6A9 Lê Gia Hào Nam 

38 6A9 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 

39 6A9 Trương Ngọc Hân Nữ 

40 6A9 Đới Nhân Hiếu Nam 

41 6A9 Đỗ Anh Huy Nam 

42 6A9 Trần Doãn Minh Khang Nam 

43 6A9 Buôn Krông Đào Hưng Khánh Nam 

44 6A9 Nguyễn Hoàng Vi Khánh Nữ 

GVCN: Cô Cẩm – SĐT: 0989003314 

HDV: 



 

  

XE 2 

STT LỚP Họ Và Tên  Giới tính 

1 6A2 Hồ Thị Thái An Nữ 

2 6A2 Nguyễn Thành AN Nam 

3 6A2 Nguyễn Trương Quỳnh Anh Nữ 

4 6A2 Nguyễn Tùng Anh Nam 

5 6A2 Lê Xuân Bách Nam 

6 6A2 Hoàng Gia Bảo Nam 

7 6A2 Trần Minh Đức Nam 

8 6A2 Trương Ngọc Bảo Hân  Nữ 

9 6A2 Nguyễn Hữu Khang Nam 

10 6A2 Nguyễn Như Khang Nam 

11 6A2 Đỗ Tùng Lâm Nam 

12 6A2 Võ Hoàng Khánh Mai Nữ 

13 6A2 Phan Phước Quang Minh Nam 

14 6A2 Nguyễn Hải Nam Nam 

15 6A2 nguyễn hoàng thanh ngân Nữ 

16 6A2 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 

17 6A2 Trương Ngọc Bảo Nhi Nữ 

18 6A2 Lê Ngọc Phát Nam 

19 6A2 NGUYỄN HOÀNG QUÂN Nam 

20 6A2 NGUYỄN NGỌC ĐAN THANH Nữ 

21 6A2 Lê Hữu Thanh Toàn  Nam 

22 6A2 HỒ NGỌC PHUONG TRÂM Nữ 

23 6A2 Lâm Đại Việt Nam 

24 6A2 Ngô Xuân Yến Nữ 

25 6A2 Hoàng Hải Yến Nữ 

26 6A2 TRƯƠNG NGỌC BÍCH Nữ 

27 6A2 TRẦN QUỐC DŨNG Nam 

28 6A2 TRẦN THU HÀ Nữ 

29 6A2 LẠI GIA HÂN Nữ 

30 6A2 LÊ ĐỖ QUANG HUY Nam 

31 6A2 VŨ NGỌC VÂN KHANH Nam 

32 6A2 LÊ DUY KHOA Nam 

33 6A2 TRẦN NGUYÊN YẾN NHI Nữ 

34 6A2 NGUYỄN THY CHU GIA Nữ 

35 6A8 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 

36 6A8 Phan Nguyễn Phúc Hậu Nam 

37 6A8 Nguyễn An Huy Nam 

38 6A8 Hồ Hoàng Khang Nam 

39 6A8 Võ Công Khoa Nam 

40 6A8 Lê Quang Khôi Nam 

41 6A8 Đoàn Thanh Liêm Nam 

42 6A8 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Nữ  

43 6A8 Phạm Phương Nghi Nữ  
 

 

GVCN: Cô Thủy – SĐT:  0938.548.142 

GVHT: Cô Hương 0908 462 087 



 

  

XE 3 

STT LỚP Họ Và Tên  Giới tính 

1 6A3 Nguyễn Trần Huệ An  Nữ 

2 6A3 Bùi Trúc Gia Anh  Nữ 

3 6A3 Trần Ngọc Minh Anh  Nữ 

4 6A3 Đỗ Thành Gia Bảo Nam 

5 6A3 Đoàn Ngọc Kim Cương Nữ 

6 6A3 Đỗ Thành Đạt Nam 

7 6A3 Phạm Nguyễn Minh Hà Nữ 

8 6A3 Nguyễn Hà Minh Hưng Nam 

9 6A3 TRẦN NHÃ KHANH  Nữ 

10 6A3 Trần Anh Khoa Nam 

11 6A3 Lê Công Minh Khôi Nam 

12 6A3 Lê Quang Lâm Nam 

13 6A3 Vũ Đức Minh Nam 

14 6A3 Nguyễn Ngọc Nga Nữ 

15 6A3 Trần Gia Nghi Nữ 

16 6A3 Huỳnh Thảo Nguyên Nữ 

17 6A3 HUỲNH MINH QUÂN Nam 

18 6A3 Trịnh Khánh Quyên  Nữ 

19 6A3 NGUYỄN THÁI THANH  Nữ 

20 6A3 Lương Hữu Tiến Nam 

21 6A3 Huỳnh Nguyễn Bảo Trâm Nữ 

22 6A3 Trần Minh Trí Nam 

23 6A3 Phạm Thanh Tùng Nam 

24 6A3 Trần Quang Vinh Nam 

25 6A3 Nguyễn Tú Trâm Anh Nữ 

26 6A3 Nguyễn Kỳ Ân Nam 

27 6A3 Lưu Phạm Quốc Bình Nam 

28 6A3 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 

29 6A3 Trần Đức Khải Nam 

30 6A3 Huỳnh Ngọc Cát Linh Nữ 

31 6A3 Phan Nhật Phương Linh Nữ 

32 6A3 Đỗ Nguyễn Hải Ly Nữ 

33 6A3 Đinh Nguyên Nhật Nam Nam 

34 6A3 Phan Thảo Nhi Nữ 

35 6A3 Ngô Gia Phát Nam 

36 6A3 Huỳnh Lữ Hữu Phúc Nam 

37 6A3 Phạm Việt Thành Nam 

38 6A3 Đỗ Hoàng Minh Thư Nữ 

39 6A3 Đặng Nguyễn Ngọc Trân Nữ 

40 6A3 Nguyễn Gia Tuấn Nam 

41 6A3 Trương Kim Bảo Ngọc Nữ 

42 6A8 Nguyễn Minh Nhật Nam 

43 6A8 Lê Hoàng Thảo Nhi Nữ 
 

 

 

GVCN: Cô Bích Phượng – SĐT: 07640691.565 

HDV: Cô Thoa – SĐT: 0903.172.335 



 

  

XE 4 

STT LỚP Họ Và Tên  Giới tính 

1 6A4 Đặng Nam An Nữ 

2 6A4 Trần Nguyễn Hải Anh Nữ 

3 6A4 Vũ Thị Minh Anh Nữ 

4 6A4 Phạm Thị Vân Anh Nữ 

5 6A4 Nguyễn Thiên Ân Nam 

6 6A4 Phạm Nguyễn Linh Đan Nữ 

7 6A4 Đặng Ngọc Thái Hà Nữ 

8 6A4 Phạm Nguyễn Xuân Hiền Nữ 

9 6A4 Nguyễn Phúc Hưng Nam 

10 6A4 Phạm Đức Minh Khang Nam 

11 6A4 Phan Gia Khánh Nam 

12 6A4 Nguyễn Ninh Nguyên Khôi Nam 

13 6A4 Trương Khánh Linh Nữ 

14 6A4 Trần Phương Linh Nữ 

15 6A4 Hoàng Cao Gia Minh Nam 

16 6A4 Nguyễn Hoàng Hải My Nữ 

17 6A4 Phan Hồng Ngân Nữ 

18 6A4 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 

19 6A4 Trần Khánh Ngọc Nữ 

20 6A4 Lê Nguyễn Quỳnh Như Nữ 

21 6A4 Trần Hoàng Phát Nam 

22 6A4 Huỳnh Huỳnh Bình Phương Nam 

23 6A4 Nguyễn Trung Quân Nam 

24 6A4 Nguyễn Trọng Thanh Quyên Nữ 

25 6A4 Lâm Thiên Thanh Nữ 

26 6A4 Nguyễn Hoàng Thắng Nam 

27 6A4 Nguyễn Gia Thịnh Nam 

28 6A4 Lại Quỳnh Thư Nữ 

29 6A4 Nguyễn Hữu Tiến Nam 

30 6A4 Võ Lê Bảo Trân Nữ 

31 6A4 Đặng Hoàng Quốc Trí Nam 

32 6A8 Nguyễn Thị Hồng Nhung nữ 

33 6A8 Đoàn Gia Phúc Nam 

34 6A8 Vũ Bùi Tâm Phúc Nam 

35 6A8 Trương Diệu Quang Nam 

36 6A8 Võ Minh Quân Nam 

36 6A8 Hoàng Thục Quyên Nữ 

38 6A8 Vũ Thị Thanh Thảo Nữ 

39 6A8 Nguyễn Quyết Thắng Nam 

40 6A8 Nguyễn Ngọc Thiên Trí Nam 

41 6A8 Nguyễn Lưu Hải Vy Nữ 

42 6A8 Nguyễn Ngọc Thanh Vy Nữ 

43 6A8 Đặng Ngọc Thủy Tiên Nữ 
 

 

 

GVCN: Cô Liên (Si) – SĐT: 033.8606.337 

GVCN: Cô Thùy (T) – SĐT: 039.6806.221 



 

  

                       XE 5 
 

STT LỚP Họ Và Tên  Giới tính  

1 6A6 NGUYỄN ĐỨC AN  Nam  

2 6A6 Vũ Ngọc Phương Anh Nữ  

3 6A6 Võ Hoàng Ngọc Chi  Nữ  

4 6A6 Nguyễn Đỗ Bảo Hân  Nữ  

5 6A6 Lý Ngọc Khánh Hiền Nam  

6 6A6 Ngô Gia Hân Nữ  

7 6A6 Nguyen Le Hoa Nam  

8 6A6 Hoàng Trần Gia Huy Nam  

9 6A6 Lê Xuân Gia Huy Nam  

10 6A6 Nguyễn Đình Anh Khôi Nam  

11 6A6 Bùi Bảo Như Lâm Nữ  

12 6A6 NGUYỄN HOÀNG ÁNH MINH Nữ  

13 6A6 VÕ THANH NGỌC Nữ  

14 6A6 Trương Quang Viễn Nguyên Nam  

15 6A6 ĐẶNG NGỌC CHÂU NHI Nữ  

16 6A6 Trương Nguyễn Uyên Nhi Nữ  

17 6A6 Nguyễn Thùy An Nhiên  Nữ  

18 6A6 Nguyễn Đình Thái Nam  

19 6A6 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ  

20 6A6 Nguyễn Lê Mai Phương Nữ  

21 6A6 Đỗ quốc Minh Quân Nam  

22 6A6 Lê hoàng minh thư Nữ  

23 6A6 Nguyễn mạnh tuấn Nữ  

24 6A6 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ  

25 6A6 Cao Hoàng Việt Nam  

26 6A6 Vũ Xuân Vinh Nữ  

27 6A6 Lê Quốc Kiệt Nam  

28 6A6 Cao Vũ Phương Vy Nam  

29 6A6 Nguyễn Hải Nam Nam  

30 6A6 Hoàng Phương Đông Nữ  

31 6A6 Lã Hà Bảo Duy Nam  

32 6A6 Võ Hoàng Yến Phương Nam  

33 6A6 Nguyễn Ái Thanh Nữ  

34 6A6 Nguyễn Bùi Quỳnh Thy Nữ  

35 6A6 Lê Hữu Bi Nữ  

36 6A6 Nguyễn Phúc Khang Nam  

37 6A6 Nguyễn Hoàng Gia Nghi Nữ  

38 6A6 Vũ Thiên Phúc Nam  

39 6A6 Bùi Hồng Phúc Nam  

40 6A6 Đoàn Ngọc Bích Nữ  

41 6A9 Nguyễn Hoàng Kim Châu  Nữ  

42 6A9 Nguyễn Công Danh Nam  

43 6A9 Nguyễn Lê Dũng Nam  

 

 

 

 

GVCN: Cô An – SĐT: 0969 827 244 

GVCN: Cô Phương Thanh – SĐT : 0906 920 293 



 

  

                               XE 06 
 

STT LỚP Họ Và Tên  Giới tính  

1 6A7 VƯƠNG HOÀNG HOÀI AN Nữ  

2 6A7 Cao phúc An Nam  

3 6A7 Vũ Hồng Ánh Nữ  

4 6A7 Nguyễn Hoàng Bảo Châu Nữ  

5 6A7 Đồng minh đức Nam  

6 6A7 trần Hoàng Ngọc Giang Nữ  

7 6A7 Thòng Huỳnh Bảo Hân  Nữ  

8 6A7 Lê Đỗ Minh Huy Nam  

9 6A7 Nguyễn thái phúc khang  Nam  

10 6A7 Nguyễn Trọng Khang Nam  

11 6A7 Lê Nguyễn Nhã Khanh Nữ  

12 6A7 HOÀNG ĐĂNG KHÔI  Nam  

13 6A7 Huỳnh Dương Gia Minh Nam  

14 6A7 Phan Hải Nam Nam  

15 6A7 Nguyễn Tống Khiết Nghi  Nữ  

16 6A7 LÊ NGUYỄN TRỌNG NHÂN  Nam  

17 6A7 Trang Hồng Phúc  Nam  

18 6A7 Nguyễn Anh Quang Nam  

19 6A7 Trần Minh Quân Nam  

20 6A7 Phạm Minh Thắng Nam  

21 6A7 Hồ Hữu Tín Nam  

22 6A7 Hồ Ngọc Tuấn  Nam  

23 6A7 Trần Nhật Trí Nam  

24 6A7 Bùi Hoàng Bảo Ngọc Nữ  

25 6A7 Đặng Thanh Bình  Nam  

26 6A7 Nguyễn Hoàng Duy  Nam  

27 6A7 Đoàn Hồng Hân  Nữ  

28 6A7 Nguyễn Hoàng Gia Khang Nam  

29 6A7 Võ Anh Khoa Nam  

30 6A7 Bùi Thiên Ngọc  Nữ  

31 6A7 Lưu Ngọc Mẫn Nhi Nữ  

32 6A7 Trần Gia Phú Nam  

33 6A7 Nguyễn Thanh Thảo  Nữ  

34 6A7 Nguyễn Vũ Phương Vy  Nữ  

35 6A7 Nguyễn Minh Quyên Nữ  

36 6A8 Huỳnh Nguyễn Minh An Nữ  

37 6A8 Vương Văn An Nam  

38 6A8 Tô Ngọc Ánh Nữ  

39 6A8 Trần Hoàng Châu Nữ  

40 6A8 Nguyễn Thiện Công Nam  

41 6A8 Vũ Ngọc Minh Duy Nam  

42 6A8 Phan Nguyễn Phúc Đức Nam  

43 6A8 Đoàn Lê Bảo Hân Nữ  

 

 

 

 

GVCN: Cô Hà (GDCD) – SĐT: 0909 770 934 

GVHT: Cô Trang – SĐT: 0974 678 454 

 



 

  

XE 07 
 

STT LỚP Họ Và Tên  Giới tính  

1 6A11 Vũ trần Mai Anh Nữ  

2 6A11 Vũ Ngọc Hải Băng Nữ  

3 6A11 Trần Nguyễn Thanh Châu Nữ  

4 6A11 Nguyễn Hoàn Anh Duy Nam  

5 6A11 Vũ Quốc Đạt Nam  

6 6A11 Lê Xuân Hải Nam  

7 6A11 Nguyễn Thùy Đức Hạnh Nữ  

8 6A11 Đặng Ngọc Gia Hân Nữ  

9 6A11 Trần Minh Hoàng Nam  

10 6A11 Phan Nguyễn Chấn Hưng Nam  

11 6A11 Võ Minh Khang Nam  

12 6A11 Bùi Lê Khiêm Nam  

13 6A11 Huỳnh Minh Khoa Nam  

14 6A11 Âu Dương Tuấn Khôi Nam  

15 6A11 Hà Thiên Kim Nữ  

16 6A11 Phạm Ngọc Mai Nữ  

17 6A11 Vũ Nhật Minh Nam  

18 6A11 Huỳnh Nguyễn Khánh Ngọc Nữ  

19 6A11 Phạm Huỳnh Thảo Nguyên Nữ  

20 6A11 Trương Ngọc Yến Nhi Nữ  

21 6A11 Phạm Tấn Phát Nam  

22 6A11 Phù Vũ Minh Phúc Nam  

23 6A11 Trần Ngọc Như Phương Nữ  

24 6A11 Nguyễn Minh Quân Nam  

25 6A11 Đỗ Phương Quỳnh Nữ  

26 6A11 Nguyễn Minh Tài Nam  

27 6A11 Đinh Phúc Thịnh  Nam  

28 6A11 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ  

29 6A11 Nguyễn Phương Thư Nữ  

30 6A11 Nguyễn Cao Trí Nam  

31 6A11 Phạm Gia Tuệ Nữ  

32 6A11 Lê Chí Viễn Nam  

33 6A11 Trần Hoàng Thanh Xuân Nữ  

34 6A11 Trần Nguyên Hưng Nam  

35 6A11 Phạm Hoàng Bảo Ngân Nữ  

36 6A11 Nguyễn Hoàng Gia Uy Nam  

37 6A9 Trần Hoàng Đăng Khoa Nam  

38 6A9 Phạm Hoàng Long Nam  

39 6A9 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam  

40 6A9 Huỳnh Bảo Ngọc Nữ  

41 6A9 Nguyễn Huỳnh Khiết Như Nữ  

42 6A9 Phạm Trần Quỳnh Như  Nữ  

43 6A9 Nguyễn Ngô Gia Phúc Nam  

44 6A9 Nguyễn Khánh Minh Nam  

 

 

GVCN: Cô Nguyệt  

SĐT : 0867.254.298 



 

  

XE 08  
 

STT LỚP Họ Và Tên  Giới tính  

1 6A12 Nguyễn Minh Anh Nữ  

2 6A12 Nguyen Quốc Bảo Nam  

3 6A12 Trần Huệ Bình Nữ  

4 6A12 Vũ Nhật Lan Chi Nữ  

5 6A12 Đinh Ngọc Gia Hân Nữ  

6 6A12 Đoàn Việt Hoàng Nam  

7 6A12 Nguyễn Hoàng Huy Nam  

8 6A12 Yu Ngọc Huyên Nữ  

9 6A12 Vũ Minh Khoa Nam  

10 6A12 Võ Đăng Khương Nam  

11 6A12 Đỗ Huỳnh Ngọc Lan Nữ  

12 6A12 Vũ Thiên Lộc Nam  

13 6A12 Hà Thị Ngọc Mai Nữ  

14 6A12 Bùi Quang Minh Nam  

15 6A12 Đồng Bảo Nghi Nữ  

16 6A12 Trần Vũ Phương Ngọc Nữ  

17 6A12 Hoàng Phúc Nguyên Nam  

18 6A12 Nguyễn Thái Thảo Nguyên Nữ  

19 6A12 Nguyễn Ý Nhi Nữ  

20 6A12 Phạm Thiên Phúc Nam  

21 6A12 Lý Mẫn Phương Nữ  

22 6A12 Nguyễn Nhật Minh Quân Nữ  

23 6A12 Vũ Lý Trúc Quỳnh Nam  

24 6A12 Nguyễn Đức Thành Nữ  

25 6A12 Nguyễn Hoàng Thiên Nữ  

26 6A12 Trần Đinh Gia Thuận Nữ  

27 6A12 Nguyễn Trần Anh Thư Nam  

28 6A12 Trần Khánh Thy Nam  

29 6A12 Nguyễn Đức Trí Nữ  

30 6A12 Quang Khánh Trường Nam  

31 6A12 Nguyễn Trần Khánh Uyên Nam  

32 6A12 Lê Huỳnh Phương Vy Nữ  

33 6A12 Lưu Yến Xuân Nam  

34 6A12 Lê Ngọc Như Ý Nữ  

35 6A9 Nguyễn Thanh Nguyên Phúc Nam  

36 6A9 Trần Đắc Quốc  Nam  

37 6A9 Nguyễn Ảnh Như Quỳnh Nữ  

38 6A9 Nguyễn Hữu Thiện Nam  

39 6A9 Trần Lê Anh Thông Nam  

40 6A9 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ  

41 6A9 Lâm Dương Triều Nam  

42 6A9 Nguyễn Đoan Khánh Trúc Nữ  

43 6A9 Vũ Khánh Tường Nam  

44 6A9 Hoàng Lê Như Thảo Nữ  

 

 

 

GVCN: Cô Hà (Toán)  

SĐT: 0908.467.936 



 

  

XE 9 
 

STT LỚP Họ Và Tên  Giới tính  

1 6A5 Trương Nhật Sơn An  Nam  

2 6A5 Nguyễn Phúc Bảo Anh Nữ  

3 6A5 Nguyễn Hà Minh Anh  Nữ  

4 6A5 Trần Vân Anh Nữ  

5 6A5 Lưu Thành Danh Nam  

6 6A5 Nguyễn Ngọc Gia Hân  Nữ  

7 6A5 PHAN QUỐC HÙNG Nam  

8 6A5 Lâm Chấn Huy Nam  

9 6A5 Trần Phúc Bảo Nam  

10 6A5 Nguyễn Hà Hương Nữ  

11 6A5 Nguyễn Bảo Khang Nam  

12 6A5 Hô Đắc Anh Khiêm  Nam  

13 6A5 Nguyễn Văn Trung Kiên Nam  

14 6A5 Nguyễn Trọng Quỳnh Lam Nữ  

15 6A5 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ  

16 6A5 Lê Ngọc Uyên Linh Nữ  

17 6A5 Nguyễn Tiến Lộc Nam  

18 6A5 Nguyễn Ngọc Trà My  Nữ  

19 6A5 Đinh Bảo Nam Nam  

20 6A5 Nhâm Gia Nghi Nữ  

21 6A5 Lê Gia Ngọc  Nữ  

22 6A5 Vũ Lê Kim Nguyên Nữ  

23 6A5 Nguyễn Công Nhân Nam  

24 6A5 Đặng Mẫn Nhi Nữ  

25 6A5 Phạm Thị Hà Phương Nữ  

26 6A5 Lê Huỳnh Bảo Quang Nam  

27 6A5 Huỳnh Thanh Sơn Nam  

28 6A5 Trịnh Diệu Cẩm Thanh Nữ  

29 6A5 Trần Hoàng Thiên Nam  

30 6A5 Huỳnh Quang Thông Nam  

31 6A5 Đặng Hoàng Bảo Tín Nam  

32 6A5 Đặng Ngọc Đoan Trang Nữ  

33 6A5 Vũ Ngọc Bảo Trân Nữ  

34 6A5 Lương Minh Triết Nam  

35 6A5 Trần Viết Nguyên Tùng Nam  

36 6A5 Trần Ngọc Thảo Uyên Nữ  

37 6A5 Phan Như Ý Nữ  

38 6A5 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh  Nữ  

39 6A5 Đặng Võ Duy Bảo Nam  

40 6A5 Nguyễn Thị Mai Chi  Nữ  

41 6A5 Nguyễn Trọng Khang Nam  

42 6A5 Võ Trần Nguyên Khoa Nam  

43 6A5 Nguyễn Minh Phát  Nam  

 

 

 

 

 

GVCN: Cô Khánh 0788.243.697 

GVHT :Thầy Phát 0917.552.436 



 

  

 

XE 10  
STT LỚP Họ Và Tên  Giới tính  

1 6A10 Nguyễn Phạm Mai Anh Nữ  

2 6A10 Nguyễn Lâm Gia Bảo Nam  

3 6A10 Đinh Trương Ngọc Bảo Nữ  

4 6A10 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ  

5 6A10 Lê Nguyễn Tùng Dương Nam  

6 6A10 Hồ Võ Ngọc Hà Nữ  

7 6A10 Nguyễn Thế Quốc Hào Nam  

8 6A10 Lê Nguyễn Bảo Hân Nữ  

9 6A10 Lê Quỳnh Hoa Nữ  

10 6A10 Nguyễn Khải Hoàng Nam  

11 6A10 Nguyễn Trí Hùng Nam  

12 6A10 Hoàng Lê Huy Nam  

13 6A10 Đoàn Phúc Minh Khang Nam  

14 6A10 Bùi Quốc Khánh Nam  

15 6A10 Lê Hồ Minh Khôi Nam  

16 6A10 Nguyễn Thế Khôi Nam  

17 6A10 Nguyễn Ngọc An Khuê Nữ  

18 6A10 Huỳnh Nguyễn Minh Long Nam  

19 6A10 Nguyễn Chi Mai Nữ  

20 6A10 Bùi Vũ Ngọc Ngân Nữ  

21 6A10 Đinh Gia Ngọc Nữ  

22 6A10 Nguyễn Huỳnh Khánh Ngọc Nữ  

23 6A10 Nguyễn Thanh Nguyên Nam  

24 6A10 Đoàn Trần Minh Nhật Nữ  

25 6A10 Phan Khả Như Nữ  

26 6A10 Trần Thanh Kỷ Niệm Nam  

27 6A10 Nguyễn Hoàng Phúc Nữ  

28 6A10 Hàng Phú Quý Nam  

29 6A10 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Nữ  

30 6A10 Nguyễn Minh Thiện Nữ  

31 6A10 Lê Ngọc Anh Thư Nam  

32 6A10 Nguyễn Minh Thư Nam  

33 6A10 Hoàng Tiến Triển Nam  

34 6A10 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nam  

35 6A10 Phan Chí Trung Nam  

36 6A10 Nguyễn Ngọc Khánh Vy Nam  

37 6A10 Đinh Thụy Mỹ Ý Nam  

38 6A10 Nguyễn Hoàng Yến Nữ  

39 6A10 Trần Ngọc Bảo Như Nam  

40 6A10 Trịnh Hồ Hải Yến Nữ  

41 6A5 Trần Nguyễn Thục Quyên  Nữ   

42 6A5 Mai Trần Minh Thảo Nữ  

43 6A5 Võ Ngọc Như Ý  Nam  

44 6A5 Phạm Ngọc Khánh Hà Nữ  

 

GVCN: Cô Hạnh Linh 

SĐT: 0933. 441.030 


